PHỤ LỤC 1
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC NGHIỆM THU
	Stt
	Chủ nhiệm đề tài
	Tên đề tài
	Cấp đề tài
	Thời gian nghiệm thu

	1. [bookmark: _GoBack]
	Lê Huỳnh Như
	Tác động trải nghiệm khách hàng đến hiệu quả tài chính ngân hàng số tại Bạc Liêu
	Cấp trường
	18/03/2022

	2. 
	Nguyễn Văn Ngoan
	Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bạc Liêu.
	Cấp trường
	17/10/2022

	3. 
	Trần Thị Kim Ngân
	Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao dạy và học trực tuyến tại trường Đại học Bạc Liêu
	Cấp trường
	26/10/2022

	4. 
	Lê Huỳnh Như
	Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư tư nhân tỉnh Bạc Liêu
	Cấp trường
	25/10/2022












PHỤ LỤC 2
BÀI VIẾT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC

	Stt
	Tên tác giả
	Tên bài viết
	Tên tạp chí
	Thời gian đăng bài

	A
	Trong nước

	1. 
	Tô Vĩnh Sơn
	Tác động của cạnh tranh đến rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam
	Nghiên cứu Tài chính - Marketing,
1859-3690
	25/6/2022

	2. 
	Nguyễn Lê Lý
	Khía cạnh pháp lý của các khái niệm dịch vụ phân phối, bán buôn và bán lẻ
	Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý (STDJELM)
	số 3/2022
(05/2022)

	3. 
	Nguyễn Văn Ngoan
	Đào tạo nguồn nhân lực kế toán trong thời kỳ hội nhập Kế toán quốc tế.
	Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	31/05/2022

	4. 
	Nguyễn Thị Phương
	Thị trường chứng khoán Việt Nam trước đại dịch Covid-19: Nhìn từ góc độ nhà đầu tư cá nhân
	Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	30/9/2021

	5. 
	Nguyễn Thị Phương
	Thực trạng nợ xấu và một số giải pháp giảm thiểu nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid - 19
	Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	30/6/2022

	6. 
	Nguyễn Thị Phương
Trần Thị Kim Ngân
	Tác động của đại dịch Covid  19 đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam
	Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	30/7/2022

	7. 
	Dương Thế Lân
	Một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kinh tế Trường đại học Bạc Liêu
	Tạp chí Dạy và Học ngày nay
	07/7/2022

	8. 
	Mai Hòa An, Lê Huỳnh Như
	Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa Tài Nguyên tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
	Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
	số 614 - 7/2022

	9. 
	Trịnh Hoàng Sơn
	Chiến thuật cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
	Tạp chí khoa học Trường đại học Trà Vinh
	số 47 (tháng 6 năm 2022)

	10. 
	Lê Hồng Nga
	Tác động của vốn trí tuệ đến rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
	Tạp chí nghiên cứu tài chính - Marketing
	Số 67 tháng 02 năm 2021

	11. 
	Lê Hồng Nga
Nguyễn Thúy Anh
Nguyễn Thành Đạt
	Tác động của tăng trưởng cho vay bất thường đến rủi ro ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
	Tạp chí nghiên cứu tài chính - Marketing
	Số 66 tháng 12 năm 2021

	12. 
	Lê Hồng Nga
Quách Thị Hải Yến
Nguyễn Thành Đạt
	Mối quan hệ giữa lợi nhuận và tăng trưởng cho vay  ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
	Tạp chí nghiên cứu tài chính - Marketing
	Số 68 tháng 4 năm 2022

	13. 
	Lê Huỳnh Như
	Ứng dụng chỉ tiêu hiệu quả cạnh tranh vào đo lường cạnh tranh ngân hàng tại Việt Nam 
	Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
	Số cuối tháng - tháng 6/2022

	14. 
	Thi Thị Mỹ Duyên 
	Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ nuôi tôm sú thâm canh tại Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
	Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
	6/6/2021

	15. 
	Thi Thị Mỹ Duyên 
	Hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi tôm sú tại Tỉnh Bạc Liêu
	Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 
	30/7/2021

	16. 
	Tăng Thành Phước
	Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
	Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
	15/6/2022

	17. 
	Trần Thị Kim Ngân 
Nguyễn Thị Thu Hậu
	Thuận lợi và khó khăn của sinh viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Bạc Liêu khi học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay
	Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
	29/4/2022

	18. 
	Bùi Thị Thu Lan 
	Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách kế toán tại các Doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
	Tạp chí Công thương
	28/2/2022

	19. 
	Nguyễn Thị Diễm Trang 
	Một số giải pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ muối tại tỉnh Bạc Liêu
	Tạp chí Dạy và học ngày nay
	20/5/2022

	20. 
	Bùi Thị Hiền
	Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ nuôi tôm sú tại tỉnh Bạc Liêu
	Tạp chí công thương 
	tháng 03/2022

	21. 
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Chuỗi giá trị thanh long vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Long An và Tiền Giang
	Phát triển bền vững vùng
	12/2021

	22. 
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Phân tích yêu cầu thị trường thanh long vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Tạp chí Kinh tế Châu Á -  Thái Bình Dương
	7/2022

	23. 
	Nguyễn Thị Bích Ngân
	Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ của người dân sống trên địa bán thành phố Cần Thơ
	Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	08/2022

	24. 
	Võ Thị Phương Hồng Hợp và Lê Thị Như Quỳnh
	Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại Học Bạc Liêu. 
	Tạp chí phát triển và hội nhập.
	11/2021

	25. 
	Võ Thị Phương Hồng Hợp, Phạm Mỹ Phương
	Các yếu tố rào cản khi học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch covid 19 của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Bạc Liêu. 
	Tạp chí dạy và học ngày nay
	

	26. 
	Phạm Mỹ Phương và Trần Phương Nhi
	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của trường đại học Bạc Liêu . 
	Tạp chí dạy và học ngày nay.
	

	27. 
	Phạm Thị Kim Loan
	Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động Viettel trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 
	Tạp chí Kinh tế Châu Á -  Thái Bình Dương
	05/2022

	B
	Quốc tế

	1
	Nguyễn Thành Đạt
	Bank stability, credit information sharing, and a shift towards households’ lending: International evidence
	International Journal of Managerial Finance
	26/10/2021

	2
	Nguyễn Thành Đạt
	Fintech Credit and Bank Efficiency: International Evidence
	International Journal of Financial Studies
	17/8/2021

	3
	Nguyễn Thành Đạt
	A cross-country analysis on diversification, Sukuk investment, and the performance of Islamic banking systems under the COVID-19 pandemic
	Heliyon
	11/3/2022

	4
	Nguyễn Thành Đạt
	Market structure, institutional quality and bank stability: evidence from emerging and developing countries
	Competitiveness Review An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness
	17/6/2022

	5
	Nguyễn Thành Đạt
	ICT as a Key Determinant of Efficiency: A Bootstrap-Censored Quantile Regression (BCQR) Analysis for Vietnamese Banks
	International Journal of Financial Studies
	16/6/2022

	6
	Nguyễn Thành Đạt
	The interrelationships between bank profitability, bank stability and loan growth in Southeast Asia
	Cogent Business & Management
	7/6/2022

	7
	Nguyễn Hải Tuân
	THE IMPACT OF VIDEO GAME ADDICTION ON SLEEP DISORDER AMONG ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS: A SYSTEMATIC REVIEW
	 International Journal of Information and Decision Sciences

	01/09/2021




PHỤ LỤC 3
BÀI VIẾT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH;
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO

	STT
	Tên tác giả
	Tên bài viết
	Tên kỷ yếu
Nhà xuất bản
	Thời gian đăng bài

	A
	Bài viết đăng trên hội thảo 

	1. 
	Nguyễn Lê Lý
	Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của cá nhân trong nhà nước pháp quyền: từ pháp luật về hoạt động bán hàng rong
	Pháp luật trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
	05/2022

	2. 
	Nguyễn Lê Lý
	Chính sách quản lý về hoạt động phân phối tại Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững
	ELIS-2021 Proceedings of the International Conference on Economic, Cultural, and Legal Issues in Sustainable Development – NXB Tài chính
	31/12/2021

	3. 
	Nguyễn Lê Lý
	Hoàn thiện pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp từ góc độ hoạt động bán lẻ
	The 3rd International Conference Proceedings Commerce and Distribution - CODI 2022 - NXB Hà Nội
	09/3/2022

	4. 
	Phạm Thị Kim Loan
	 Hoạt động mua sắm của khách hàng trước và trong đại dịch Covid-19: Thông tin chi tiết từ khảo sát người tiêu dùng trên địa bàn bán đảo Cà Mau
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3.
	02/2022

	B
	Tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn

	1. 1
	Nguyễn Lê Lý
	Vượt qua đại dịch – Chuyển đổi số để phục hồi và tăng trưởng sản xuất

	Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) - Hội thảo trực tuyến
	29/9/2021

	2. 2
	Nguyễn Lê Lý
	Luật Thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
	Khoa Luật trường Kinh tế - Luật (UEL) – Hội thảo trực tuyến
	18/11/2021

	3. 3
	Nguyễn Lê Lý
	Hội nghị đảm bảo chất lượng
	Đại học Bạc Liêu
	 

	4. 4
	Nguyễn Lê Lý
	Cát cứ: Rủi ro từ sự phân mảng của pháp luật hợp đồng cho người kinh doanh ở Việt Nam
	Trường Chính sách công và Quản lý Fullbright – Hội thảo trực tuyến
	08/01/2022

	5. 
	Nguyễn Lê Lý
	Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng có yếu tố lao động trong các quan hệ dân sự và thương mại
	Trường Đại học Luật TP.HCM –
Hội thảo trực tuyến
	12/01/2022

	6
	Nguyễn Lê Lý
	Áp dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào thực tế ở Việt Nam hiện nay
	Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội –
Hội thảo trực tuyến
	24/3/2022

	7
	Nguyễn Lê Lý
	Vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp trong xây dựng và thực hiện pháp luật
	Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Văn phòng Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tại Hà Nội.
HT trực tuyến
	17/11/2021

	8
	Nguyễn Lê Lý
	Đổi mới kinh tế và hoàn thiện pháp luật với phát triển bền vững
Legal and econmic innovation for sustainable development
	Viện Khoa học Giáo dục Văn hoá Thể thao và Du lịch + Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục + Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
	31/12/2021

	9
	Nguyễn Lê Lý
	Thương mại và phân phối lần III
Commerce and Distribution CODI 2002
	Trường ĐH Thương mại + ĐH Quy Nhơn + ĐH Đà Nẵng + ĐHQG Chung Nam – Hàn Quốc
HT trực tuyến
	09/3/2022

	10
	Lê Huỳnh Như
	International Conference on Business and Finance 2021
	Trường ĐH Kinh tế TPHCM + Trường ĐH Leicester (vương quốc Anh)
	27 - 28/9/2021

	11
	Lê Huỳnh Như
	Nội dung và phương pháp giảng dạy trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh trong giai đoạn hội nhập và bối cảnh công nghệ số
	ĐH công nghệ TPHCM + Viện Nghiên cứu kinh doanh UEH
Hội thảo trực tuyến
	08/01/2022

	12
	Lê Huỳnh Như
	Tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ
	Viện Nghiên cứu kinh doanh + Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần thơ
Hội thảo trực tuyến
	04/07/2022

	13
	Lê Huỳnh Như
	International Conference on Business and Finance 2022
	Trường ĐH Kinh tế TPHCM + Trường ĐH Leicester (vương quốc Anh)
	26 - 27/8/2022

	14
	Phạm Thị Kim Loan
	 Hoạt động mua sắm của khách hàng trước và trong đại dịch Covid-19: Thông tin chi tiết từ khảo sát người tiêu dùng trên địa bàn bán đảo Cà Mau
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3.
	09/3/2022






